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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1254/TTr-STP ngày 22 tháng 8 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (3);
- Lưu: VT, NC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Tiến Hoàng


 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Giám định tư pháp
	I. Lĩnh vực Giám định tư pháp

	1
	Thành lập Văn phòng Giám định tư pháp

	2
	Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

	3
	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Gấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

	4
	Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

	5
	Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

	6
	Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

	7
	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

	8
	Thủ tục đăng ký hoạt động chuyển đổi Văn phòng Giám định tư pháp


2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

	I. Lĩnh vực Giám định tư pháp
	I. Lĩnh vực Giám định tư pháp
	I. Lĩnh vực Giám định tư pháp
	I. Lĩnh vực Giám định tư pháp

	01
	T- QBI-050140-TT
	Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp
	+ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

	02
	T- QBI-050148-TT
	Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp
	+ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.


3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ
	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung hủy bỏ, bãi bỏ

	Lĩnh vực Giám định tư pháp
	Lĩnh vực Giám định tư pháp
	Lĩnh vực Giám định tư pháp
	Lĩnh vực Giám định tư pháp

	01
 
	T- QBI-050152-TT
 
	Thủ tục cấp Thẻ giám định viên tư pháp
	Lý do: Theo Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012 không quy định về việc Cấp Thẻ Giám định viên tư pháp.Vì vậy, từ ngày 01/01/2013 Bộ Tư pháp dừng việc cấp Thẻ giám định viên tư pháp kể cả trường hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh đã có văn bản đề nghị từ năm 2012 nhưng đến ngày 01/01/2013 trở về sau Bộ Tư pháp mới nhận được nêu tại Công văn số 4713/BTP-BTTP ngày 14/6/2013 về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật giám định tư pháp.

	02
	T- QBI-050155-TT
	Thủ tục thu hồi Thẻ giám định viên tư pháp
	Lý do: Theo Luật Giám định tư pháp 2012, Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp, Thông tư số 138/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp không có quy định rõ về việc Thu hồi Thẻ Giám định viên tư pháp.


 
PHẦN II
A. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SAU KHI BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Thủ tục thành lập Văn phòng Giám định tư pháp (Đối với cả loại hình: Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh) (TTHC ban hành mới)
	- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Giám định viên tư pháp chuẩn bị hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp;
Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).
Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Bước 2. Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3. Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định hồ sơ, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp.
Bước 4. Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng Giám định tư pháp;
Bước 5. Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp trả kết quả cho Giám định viên tư pháp có yêu cầu.
Trường hợp không cho phép thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	- Cách thức thực hiện: Giám định viên tư pháp trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.

	- Thành phần hồ sơ:
1. Đơn xin phép thành lập phải có những nội dung chủ yếu sau:
+ Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; số chứng minh thư nhân dân của người xin phép thành lập Văn phòng;
+ Họ và tên thành viên hợp danh, thành viên góp vốn;
+ Tên gọi, địa chỉ trụ sở dự kiến của Văn phòng;
+ Lĩnh vực giám định tư pháp;
+ Cam kết về việc tuân thủ pháp luật trong quá trình hoạt động.
2. Bản sao Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
3. Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp phải có những nội dung chính sau:
+ Tên gọi, địa chỉ trụ Sở dự kiến của văn phòng.
+ Lĩnh vực giám định tư pháp;
+ Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; số chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Văn phòng;
+ Danh sách giám định viên tư pháp làm việc theo chế độ hợp đồng (nếu có);
+ Quy định về việc sử dụng giám định viên tư pháp;
+ Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng.
+ Chế độ thông tin, báo cáo;
+ Hiệu lực thi hành.
4. Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp: phải nêu rõ mục đích thành lập; dự kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, tranh thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện.
* Đối với Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên gọi, địa chỉ trụ sở dự kiến của Văn phòng;

b) Lĩnh vực giám định tư pháp;

c) Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; số chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật của Văn phòng;
d) Danh sách giám định viên tư pháp làm việc theo chế độ hợp đồng (nếu có);
đ) Quy định về việc sử dụng giám định viên tư pháp;
e) Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng;

g) Chế độ thông tin, báo cáo;

h) Hiệu lực thi hành.

* Đối với Dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp hoạt động theo loại hình công ty hợp danh còn có các nội dung chủ yếu sau đây:
+ Họ và tên thành viên hợp danh, thành viên góp vốn (nếu có);
+ Phần vốn góp của thành viên hợp danh, thành viên góp vốn (nếu có);
+ Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh, thành viên góp vốn (nếu có);
+ Cơ cấu tổ chức quản lý;
+ Thể thức thông qua quyết định của văn phòng;
+ Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho thành viên hợp danh, thành viên góp vốn và nhân viên;
+ Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ, phân chia lợi nhuận;
+ Các trường hợp chấm dứt và thanh lý tài sản;
+ Thể thức sửa đổi, bổ sung Quy chế;
+ Họ và tên, chữ ký của thành viên hợp danh;
+ Các nội dung khác do các thành viên hợp danh thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật.

	- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

	- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày.
+ Sở Tư pháp: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
+ Chủ tịch UBND cấp tỉnh: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC: Giám định viên tư pháp xin phép thành lập Văn phòng giám định Tư pháp có trụ Sở đặt tại Quảng Bình.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cá nhân có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Quảng Bình;
+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp.

	- Kết quả của việc thực hiện TTHC:
+ Quyết định thành lập Văn phòng giám định tư pháp;
+ Văn bản từ chối và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối; người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	- Phí, lệ phí: Không.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Giám định viên tư pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Có từ đủ 05 năm trở lên là giám định viên tư pháp trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng;
2. Có Đề án thành lập theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật giám định tư pháp “Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đích thành lập; dự kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, tranh thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện”.
+ Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng không được thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
+ Văn phòng giám định tư pháp có 01 giám định viên tư pháp thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân; do 02 giám định viên tư pháp trở lên thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.
+ Đối với Văn phòng giám định tư pháp hoạt động theo loại hình công ty hợp danh thì thành viên hợp danh phải là giám định viên tư pháp. Văn phòng giám định tư pháp có thể có thành viên góp vốn.
+ Tên gọi Văn phòng giám định tư pháp bao gồm cụm từ: “Văn phòng giám định tư pháp” và phần tên riêng liền sau. Việc đặt tên riêng và gắn biển hiệu của Văn phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.
+ Đối với Văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có trụ sở riêng thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tối thiểu là 03 (ba) năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định.
Khi thay đổi trụ Sở, Văn phòng giám định tư pháp phải thông báo bằng văn bản đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động trước 01 tháng.
2. Có phòng làm việc cho giám định viên và nhân viên; có tủ hoặc kho hoặc khu vực riêng lưu trữ hồ sơ giám định.
(Được quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành ngày 01/12/2013).

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013;
+ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2013;
+ Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành ngày 01/12/2013.

	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


 
2. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp (TTHC ban hành mới)
	- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp đăng ký hoạt động tại Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp.
Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).
Bước 2. Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo Đề án thành lập và cấp Giấy đăng ký hoạt động; trừ trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét Quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Bước 4. Sở Tư pháp trả kết quả cho Văn phòng giám định tư pháp có yêu cầu.

Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập. Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Sau thời hạn 01 năm, kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thành lập, Văn phòng giám định tư pháp không đăng ký hoạt động thì Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp hết hiệu lực.

	- Cách thức thực hiện: Văn phòng giám định tư pháp trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.

	- Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động;
2. Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;
3. Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 của Luật Giám định tư pháp, cụ thể như sau:
Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải nêu rõ mục đích thành lập; dự kiến về tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của bộ, cơ quan ngang bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện.
4. Bản sao quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

	- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

	- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức (Văn phòng giám định tư pháp)

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cá nhân có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Quảng Bình;

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp.

	- Kết quả của việc thực hiện TTHC:
+ Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định (02 bản: 01 bản cấp cho Văn phòng giám định tư pháp, 01 bản lưu tại Sở Tư pháp Quảng Bình);
+ Văn bản từ chối và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập; người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	- Phí, lệ phí: 100.000đ/1 lần cấp.
+ Được quy định tại mục b.6 của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006.
+ Được quy định tại điểm 3 mục b của Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Văn phòng giám định tư pháp có 01 giám định viên tư pháp thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân; do 02 giám định viên tư pháp trở lên thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh;
+ Đối với Văn phòng giám định tư pháp hoạt động theo loại hình công ty hợp danh thì thành viên hợp danh phải là giám định viên tư pháp. Văn phòng giám định tư pháp có thể có thành viên góp vốn;
+ Tên gọi Văn phòng giám định tư pháp bao gồm cụm từ: “Văn phòng giám định tư pháp” và phần tên riêng liền sau. Việc đặt tên riêng và gắn biển hiệu của Văn phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.
+ Đối với Văn phòng giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có trụ Sở riêng thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tối thiểu là 03 (ba) năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định.
Khi thay đổi trụ sở, Văn phòng giám định tư pháp phải thông báo bằng văn bản đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động trước 01 tháng.
2. Có phòng làm việc cho giám định viên và nhân viên; có tủ hoặc kho hoặc khu vực riêng lưu trữ hồ sơ giám định.
+ Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng giám định tư pháp phải đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở của Văn phòng;

2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật của Văn phòng;

3. Số, ngày, tháng, năm cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động.
(Được quy định tại Khoản 2 Điều 16 về Thông báo, đăng báo về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp).

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013;
+ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành ngày 15/09/2013;
+ Thông tư số 138/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành ngày 01/12/2013;
+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có hiệu lực thi hành từ ngày 12/11/2006;
+ Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về việc quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; có hiệu lực từ ngày 01/01/2011;
+ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về việc quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân; có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.
- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


 
3. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định (TTHC ban hành mới)
	- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở hoặc trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất thì người đại diện theo pháp luật của Văn phòng, danh sách thành viên hợp danh, Văn phòng giám định tư pháp phải gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động kèm theo Giấy đăng ký hoạt động cũ đến Phòng Bổ trợ Tư pháp-Sở Tư pháp, nơi đã đăng ký hoạt động.
Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).
Bước 2. Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3. Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám địnhtư pháp.
Bước 4. Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp trả kết quả cho Văn phòng có yêu cầu.
Trường hợp không cấp lại Giấy đăng ký hoạt động thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối cấp lại Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	- Cách thức thực hiện: Văn phòng giám định tư pháp trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.

	- Thành phần hồ sơ:
* Đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động:
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động ghi rõ lý do thay đổi;
2. Giấy đăng ký hoạt động đã cấp.
* Đối với trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất:
1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động, phải có những nội dung sau:
+ Số quyết định cho phép thành lập văn phòng;
+ Tên đầy đủ của Văn phòng, tên viết tắt (nếu có);
+ Địa chỉ trụ sở của Văn phòng;
+ Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; số chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật của văn phòng;
+ Lĩnh vực giám định tư pháp.
+ Danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng.
2. Giấy tờ, tài liệu chứng minh Giấy đăng ký hoạt động đã bị hư hỏng hoặc bị mất.

	- Số lượng hồ sơ: Không quy định

	- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Quảng Bình.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Quảng Bình.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Quảng Bình.

	- Kết quả của việc thực hiện TTHC:
+ Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định (cấp lại);
+ Văn bản từ chối và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối; Văn phòng giám định bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	- Phí, lệ phí:
+ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000đ/lần cấp.
+ Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất: 100.000đ/lần cấp.
(Được quy định tại mục 3 điểm b và d của Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010)

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng, danh sách thành viên hợp danh, Văn phòng giám định tư pháp gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động kèm theo giấy đăng ký hoạt động cũ đến tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp nơi đã đăng ký hoạt động.
+ Trường hợp được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, Văn phòng giám định tư pháp phải đăng báo những nội dung thay đổi trong Giấy đăng ký hoạt động.

+ Trường hợp được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng giám định tư pháp phải đăng thông báo những nội dung thay đổi trong Giấy đăng ký hoạt động.
( Được quy định tại Khoản 1 Điều 15 về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp và Khoản 3 Điều 16 về thông báo, đăng thông báo về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013).

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành ngày 15/09/2013;
+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có hiệu lực thi hành từ ngày 12/11/2006;
+ Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về việc quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; có hiệu lực từ ngày 01/01/2011;
+ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về việc quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân; có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


 
4. Thủ tục thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp (TTHC ban hành mới)
	- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Văn phòng giám định tư pháp thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định phải có đơn gửi đến Phòng Bổ trợ Tư pháp thuộc Sở Tư pháp nơi Văn phòng giám định tư pháp đã đăng ký hoạt động kèm theo đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định

Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật);
Bước 2. Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3. Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, thẩm định, thống nhất ý kiến với người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp;
Bước 4. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định;
Bước 5. Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp trả kết quả theo yêu cầu của Văn phòng giám định tư pháp.

Trường hợp không cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	- Cách thức thực hiện: Văn phòng giám định tư pháp trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.

	- Thành phần hồ sơ:
1. Đơn xin phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

2. Đề án về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, trong đó nêu rõ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định theo quy định của Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên môn về lĩnh vực giám định và kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

3. Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp phù hợp với việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định;

4. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp đã được cấp.

	- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

	- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 45 ngày:
+ Sở Tư pháp: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
+ Chủ tịch UBND tỉnh: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp trình hồ sơ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Quảng Bình.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cá nhân có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Quảng Bình;

+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp.

	- Kết quả của việc thực hiện TTHC:
+ Quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định.
+ Văn bản từ chối và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối; Văn phòng giám định bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	- Phí, lệ phí: Không.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013; có hiệu lực thi hành ngày 15/09/2013.

	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


 
5. Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp (TTHC ban hành mới)
	- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, Văn phòng giám định tư pháp thực hiện đăng ký nội dung thay đổi, bổ sung tại Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp;

Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).

Bước 2. Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bước 3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện theo Đề án thành lập (Đề án trong hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp) và cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi Quyết định cho phép thành lập.

Bước 4. Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp trả kết quả cho Văn phòng có yêu cầu.

Quá thời hạn 01 năm, kể từ ngày được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, Văn phòng giám định tư pháp không thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định hết hiệu lực.

	- Cách thức thực hiện: Văn phòng giám định tư pháp trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.

	- Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, phải có các nội dung chủ yếu sau:
+ Số quyết định cho phép thành lập văn phòng;
+ Tên đầy đủ của Văn phòng, tên viết tắt (nếu có);
+ Địa chỉ trụ sở của Văn phòng;
+ Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; số chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật của văn phòng;
+ Lĩnh vực giám định tư pháp;
+ Danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng;
2. Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;
3. Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo Đề án thành lập Văn phòng giám định tư pháp.
4. Bản sao quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định.

	- Số lượng hồ sơ: không quy định

	- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp đã xin phép thành lập có trụ sở đặt tại Quảng Bình.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Quảng Bình;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Quảng Bình.
+ Cơ quan phối hợp: Cơ quan chuyên môn của UBND cấp tỉnh quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp.

	- Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp.
+ Được quy định tại mục b.6 của Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006.
+ Được quy định tại điểm 3 mục b Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định, Văn phòng giám định tư pháp thực hiện đăng ký nội dung thay đổi, bổ sung tại Sở Tư pháp; quá thời hạn nêu trên, Văn phòng giám định tư pháp không thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định thì quyết định cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định hết hiệu lực.

( Được quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP).

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013;
+ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành ngày 15/09/2013;
+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có hiệu lực thi hành từ ngày 12/11/2006;
+ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về việc quy định mức thu các loại phí, lệ phí, các khoản đóng góp và tỷ lệ phần trăm trích lại cho các đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân; có hiệu lực từ ngày 01/01/2011.

	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


 
6. Thủ tục Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp (TTHC ban hành mới)
	- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Văn phòng giám định tư pháp có nhu cầu chuyển đổi loại hình hoạt động từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh và ngược lại phải có hồ sơ đề nghị chuyển đổi gửi Phòng Bổ trợ Tư pháp-Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.
Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật).
Bước 2. Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.
Bước 3. Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.
Bước 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình hoạt động.
Bước 5. Phòng Bổ trợ tư pháp -Sở Tư pháp trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu.
Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối chuyển đổi loại hình hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	- Cách thức thực hiện: Văn phòng giám định tư pháp trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp.

	- Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị chuyển đổi;
2. Đề án chuyển đổi loại hình hoạt động, trong đó nêu rõ lý do chuyển đổi, tình hình tổ chức và hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp tính đến ngày đề nghị chuyển, đổi, dự kiến về tổ chức, tên gọi, địa điểm đặt trụ sở, nhân sự, điều kiện vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định;
3. Bản sao quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp là thành viên hợp danh của Văn phòng;
4. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng;
5. Dự thảo Quy chế mới về tổ chức, hoạt động của Văn phòng.

	- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

	- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 17 ngày:
+ Sở Tư pháp: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

	- Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Quảng Bình có nhu cầu chuyển đổi loại hình hoạt động từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty hợp danh và ngược lại.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cá nhân có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Quảng Bình.

	- Kết quả của việc thực hiện TTHC:
+ Quyết định cho phép chuyển đổi.
+ Văn bản từ chối và nêu rõ lý do trong trường hợp từ chối; Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	- Phí, lệ phí: Không.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành ngày 15/09/2013.

	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


 
7. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động (TTHC ban hành mới)
	- Trình tự thực hiện:
Bước 1. Trường hợp tự chấm dứt hoạt động, thì chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, Văn phòng giám định tư pháp phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật);

Bước 2. Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;

+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

Bước 3. Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tiến hành giải quyết theo quy định;

Bước 4. Sở Tư pháp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp chấm dứt hoạt động.

Bước 5. Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu.
Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp với Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê, Cơ quan công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi Văn phòng giám định tư pháp đặt trụ sở.

	- Cách thức thực hiện: Văn phòng giám định tư pháp có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

	- Thành phần hồ sơ:
1. Văn phòng giám định tư pháp phải có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

2. Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo quy định tại Điều 20 Nghị định 85/2013/NĐ-CP.

	- Số lượng hồ sơ: không quy định

	- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày

	- Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Quảng Bình.

	- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Quảng Bình;

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp Quảng Bình.

	- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

	- Phí, lệ phí: Không.

	- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này thì chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, Văn phòng giám định tư pháp phải báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

+ Văn phòng giám định tư pháp phải hoàn thành việc thực hiện giám định đối với các trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp đã tiếp nhận, thanh toán các khoản nợ, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động, đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương trong hai số liên tiếp về thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động.

(Được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ).

+ Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này thì trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản với các cơ quan, tổ chức (quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ).

Văn phòng giám định tư pháp có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ, làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người lao động và đăng báo Trung ương hoặc báo địa phương trong hai số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động; chuyển hồ sơ lưu trữ về việc thực hiện giám định tư pháp cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động.

Đối với yêu cầu giám định đã tiếp nhận mà chưa thực hiện thì Văn phòng giám định tư pháp phải trả lại hồ sơ, đối tượng giám định và khoản chi phí giám định đã thu của người trưng cầu, yêu cầu giám định.

(Được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ).

	- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; có hiệu lực thi hành ngày 15/09/2013.

	- Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


 
8. Thủ tục đăng ký hoạt động chuyển đổi Văn phòng Giám định tư pháp (TTHC ban hành mới)
	- Trình tự thực hiện:

	Bước 1. Văn phòng giám định tư pháp có nhu cầu chuyển đổi đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định gửi hồ sơ đề nghị chuyển đổi đến Phòng Bổ trợ tư pháp – Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động

	Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, Chủ nhật);

	Bước 2. Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;

+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

	Bước 3. Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

	Bước 4. Văn phòng giám định tư pháp chuyển đổi loại hình được hoạt động kể từ ngày Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động; kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và có trách nhiệm lưu trữ toàn bộ hồ sơ, tài liệu của Văn phòng giám định tư pháp trước đó.

	Bước 5. Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu.

	- Cách thức thực hiện: Văn phòng giám định tư pháp có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký hoạt động;

+ Bản sao Quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng và giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo đề án quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 19 của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP.

- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Văn phòng giám định tư pháp đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp có nhu cầu chuyển đổi loại hình hoạt động.
- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Quảng Bình
- Kết quả của việc thực hiện TTHC:
+ Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp chuyển đổi.

- Phí, lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép chuyển đổi, Văn phòng giám định tư pháp phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp. Khi đăng ký, Văn phòng phải có đơn đăng ký hoạt động, bản sao quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng và giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bảo đảm hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo đề án (quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này).

+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp chuyển đổi; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Văn phòng giám định tư pháp bị từ chối cấp Giấy đăng ký hoạt động có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

(Được quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/07/2013 của Chính phủ).

- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2013.

	* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: Không.


 
9. Thủ tục bổ nhiệm Giám định viên tư pháp (sửa đổi, bổ sung)
	- Trình tự thực hiện:

	Bước 1: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở chuyên môn quản lý về lĩnh vực giám định tư pháp lựa chọn người có đủ điều kiện bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

	Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, Chủ nhật);

	Bước 2: Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

	Bước 3: Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
* Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	- Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Bổ Trợ tư pháp - Sở Tư pháp.
- Thành phần hồ sơ:
1. Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
2. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn được đề nghị bổ nhiệm.
3. Sơ yếu lý lịch.
4. Phiếu lý lịch tư pháp.
5. Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.
6. Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự.

(Được quy định tại Điều 8 Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012).

- Số lượng hồ sơ: Không quy định

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm giám định pháp y - Sở Y tế; Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh.
+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

	- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

	- Phí, lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp:
+ Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt.
+ Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.
Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian hoạt động thực tế chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên.
+ Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự phải có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định.
2. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được bổ nhiệm giám định viên tư pháp:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;
+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
(Được quy định tại Điều 7 cuả Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13).
- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

	* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: Không.


Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 
10. Thủ tục miễn nhiệm Giám định viên tư pháp (sửa đổi, bổ sung)
	- Trình tự thực hiện:

	Bước 1: Trong trường hợp giám định viên tư pháp không đủ tiêu chuẩn, sau khi thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn đã đề nghị bổ nhiệm người đó chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp gửi đến Sở Tư pháp.

	Địa điểm tiếp nhận: số 183 đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Thời gian tiếp nhận: vào giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ 7, Chủ nhật);

	Bước 2: Phòng Bổ trợ Tư pháp - Sở Tư pháp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định của pháp luật thì tiếp nhận;
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn người yêu cầu hoàn thiện hồ sơ;
+ Trong trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền quy định.

	Bước 3: Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

	- Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Bổ Trợ tư pháp - Sở Tư pháp.
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó.
+ Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Giám định tư pháp:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn;
b) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này;
c) Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp.
d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật này;
đ) Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc.
+ Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này;
+ Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này;
+ Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp.
+ Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật này;
+ Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc.
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện TTHC:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giám định pháp y-Sở Y tế; Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh.
+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

	- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp.

	- Phí, lệ phí: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
Việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
+ Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này;
+ Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này;
+ Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp.
+ Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật này;
+ Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc.
(Được quy định tại khoản 1 Điều 10 của Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012).

- Căn cứ pháp lý của TTHC:
+ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/06/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

	* Ghi chú: Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm: Không.


Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 

 
 
